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TÓM TẮT 

Hiện nay, đất nói chung và đất rừng trồng sản xuất ở nước ta đang ngày càng suy thoái nghiêm trọng. Tuy nhiên, 
vấn đề nhận biết nguyên nhân của suy thoái đất chưa được hiể u một cách đúng đắ n và đầy đủ. Nghiên cứu này 
được thự c hiện nhằm đánh giá nhận thức của người trồng rừng về nguyên nhân và biể u hiện suy thoái đất rừng 
trồng keo lai tại một số tỉnh miền Trung Việt Nam. Trong nghiên cứu này, cách tiếp cận đa chiều được áp dụng, 
trong đó dữ liệu được thu thập có hệ thống thông qua các phương pháp phỏ ng vấn và thảo luận. Dữ liệu được xử
lý và phân tích bằng phương pháp thống kê mô tả. Kết quả nghiên cứu cho thấy: trong số 105 người được phỏ ng
vấn, có (1) 92,4% số người xác nhận đất rừng trồng đã bị suy thoái, trong đó 59,8% đánh giá ở mức trung bình; 
28,9% ở mức nhẹ  và 11,3% ở mức nặng. (2) Nguyên nhân suy thoái được ghi nhận từ cả yếu tố tự  nhiên và con 
người. Yếu tố tự nhiên gồm biến đổ i khí hậu dẫ n đến mưa, bão, lũ lụt bất thường; lượng mưa lớn và tập trung 
trong thời gian ngắ n; địa hình chia cắ t và độ dốc lớn là những tác nhân chủ yếu. Yếu tố do con người bao gồm: 
trồng thuần loài keo lai qua nhiều luân kỳ liên tiếp; xử lý thự c bì bằng phương pháp đốt; chu kỳ kinh doanh 
ngắ n; khai thác trắ ng; tận thu hoặc lấy ra khỏ i rừng phụ phẩ m khai thác và mở đường vận xuất là những tác nhân 
chính. (3) Biể u hiện của suy thoái đất được người dân nhận biết gồm: Năng suất rừng giảm so với chu kỳ trước
(91,8%); đất khô cứng, bạc màu, không tơi xốp (71,2%); đất nhanh bị khô sau khi mưa (69,1); tầng đất mặt ít
mùn (48,5%); mặt đất bị xói mòn, tạo rãnh (46,4%). Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt trong nhận
thức của người trồng rừng về vấn đề suy thoái đất. Điều này cho thấy cần thiết phải có các giải pháp nhằm nâng 
cao nhận thức và hiể u biết của người dân, góp phần kiể m soát, ngăn ngừa suy thoái đất, đồng thời duy trì và cải
thiện năng suất rừng trồng sản xuất theo hướng bền vững. 

Từ khóa: Biể u hiện suy thoái đất, keo lai, miền Trung Việt Nam, nguyên nhân suy thoái đất. 
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ABSTRACT 

Currently, soil degradation in general, and in production forest plantations in particular, has become increasingly 
serious in Vietnam. However, the causes of soil degradation have not been properly and fully understood. This 
study was conducted to assess forest growers’ perceptions of the causes and manifestations of soil degradation in 
Acacia hybrid plantations in some provinces of Central Vietnam. A multidimensional approach was applied, in 
which data were systematically collected through interviews and group discussions. The data were processed and 
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analyzed using descriptive statistical methods. The results showed that: (1) 92.4% of respondents confirmed that 
the plantation soils had been degraded, of which 59.8% rated the degradation as moderate, 28.9% as slight, and 
11.3% as severe. (2) The causes of degradation were attributed to both natural and human factors. Natural factors 
included climate change leading to abnormal rainfall, storms, and floods; heavy rainfall concentrated in a short 
period; and highly dissected and steep terrain. Human-induced factors included continuous monoculture of  
Acacia hybrid across successive rotations; slash-and-burn site preparation; short rotation cycles; clear-cut 
harvesting; removal of harvest residues from the forest; and road construction for timber extraction. (3) The main 
signs of soil degradation perceived by growers included decreased forest productivity compared with the 
previous rotation (91.8%); hardened, less fertile, and compacted soil (71.2%); soil drying quickly after rainfall 
(69.1%); reduced organic matter in the topsoil (48.5%); and surface erosion forming rills (46.4%). The study 
revealed differences in forest growers’ perceptions of soil degradation. This finding highlights the need for 
measures to enhance local awareness and understanding, thereby contributing to the prevention and control of 
soil degradation, as well as maintaining and improving the productivity of production forest plantations in a 
sustainable manner. 

Keywords: Acacia hybrid, causes of soil degradation, indicators of soil degradation, Central Vietnam 

 
 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Suy thoái đất đã và đang trở thành một trong 
những thách thức nghiêm trọng nhất đối với sự 
phát triển nông - lâm nghiệp bền vững trên toàn 
cầu. Theo Tesfahunegn (2019), hiện tượng này 
đang diễn ra trên diện rộng, với hơn 20% diện 
tích đất canh tác, 30% diện tích đất rừng và 10% 
diện tích đất đồng cỏ bị suy thoái (Bai et al., 
2008). Hệ quả của suy thoái đất không chỉ thể 
hiện ở sự suy giảm năng suất cây trồng mà còn 
ảnh hưởng sâu rộng đến cấu trúc và chức năng 
của các hệ sinh thái, làm suy giảm nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, đe dọa an ninh lương thực 
và cản trở tiến trình phát triển bền vững của 
nhiều quốc gia, đặc biệt ở các quốc gia đang 
phát triển. Các biểu hiện phổ biến của suy thoái 
đất bao gồm xói mòn, sa mạc hóa, giảm độ phì 
nhiêu, thay đổi cấu trúc đất, suy giảm khả năng 
giữ nước và dinh dưỡng, từ đó ảnh hưởng trực 
tiếp đến sinh trưởng của cây trồng, hệ động thực 
vật và sinh kế của cộng đồng nông thôn (Adams 
& Eswaran, 2000). 

Tại Việt Nam, trong bối cảnh nhu cầu về 
nguyên liệu gỗ ngày càng tăng, keo lai được coi 
là một trong những loài cây trồng chủ lực trong 
sản xuất lâm nghiệp, đặc biệt tại các tỉnh thuộc 
khu vực Bắc Trung Bộ. Với đặc tính sinh trưởng 

nhanh, khả năng thích nghi cao với điều kiện đất 
nghèo dinh dưỡng và sớm mang lại hiệu quả 
kinh tế so với những loài cây lâm nghiệp khác, 
keo lai được trồng rộng rãi nhằm cung cấp 
nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến 
gỗ, giấy và năng lượng sinh khối. Tính đến hết 
năm 2024, khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải 
miền Trung có khoảng 1,8 triệu ha rừng trồng 
(Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 2025), trong 
đó phần lớn là các loài keo.  

Keo lai thường được trồng để cung cấp gỗ nhỏ 
với luân kỳ ngắn. Hiện nay, phần lớn rừng trồng 
đã bước sang các chu kỳ thứ ba đến thứ tư và 
bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu suy thoái đất rõ 
rệt. Cụ thể, độ phì nhiêu của đất gồm hàm lượng 
dinh dưỡng, khả năng giữ nước và hoạt động 
của vi sinh vật đất đều giảm so với các chu kỳ 
trước. Trong khi đó, độ nén đất có xu hướng gia 
tăng (Nguyễn Huy Sơn, 2011). Các biểu hiện 
suy thoái khác cũng dễ nhận thấy như sạt lở và 
xói mòn. Nguyên nhân cốt lõi của các vấn đề 
trên là sự thiếu bền vững trong quản lý lập địa 
(Kiều Tuấn Đạt, 2015). Nguyên nhân chủ yếu 
được xác định bao gồm: mô hình trồng rừng 
thuần loài, chu kỳ kinh doanh ngắn, việc đốt 
thực bì sau khai thác, thiếu các biện pháp cải tạo 
đất và quá trình cơ giới hóa diễn ra thiếu kiểm 
soát (Nguyễn Huy Sơn, 2011). 
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Mặc dù đã có một số nghiên cứu về suy thoái 
đất tại Việt Nam (Nguyen et al., 2023; Nguyen 
Mau Dung & Nguyen Thi Hai Ninh, 2023), 
song các nghiên cứu tập trung vào nhận thức 
của người dân về nguyên nhân và mức độ suy 
thoái đất rừng trồng sản xuất vẫn còn hạn chế. 
Theo Huynh và đồng tác giả (2022), việc thiếu 
dữ liệu thực địa và các nghiên cứu chuyên sâu 
đã gây khó khăn trong việc xây dựng các biện 
pháp quản lý đất hiệu quả. Do đó, nghiên cứu 
này được thực hiện nhằm đánh giá nhận thức 
của người dân về nguyên nhân và biểu hiện của 
suy thoái đất rừng trồng keo lai tại một số tỉnh 
miền Trung. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp 
cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp 
phục hồi và quản lý đất bền vững, trong đó chú 
trọng nâng cao nhận thức của người dân về 
nguyên nhân và biểu hiện của suy thoái đất. 
Qua đó, nghiên cứu góp phần nâng cao hiệu 
quả kinh tế - xã hội của ngành lâm nghiệp, bảo 
vệ môi trường và đảm bảo sinh kế lâu dài cho 
người dân khu vực miền Trung nói riêng và cả 
nước nói chung. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành tại bảy huyện thuộc 
ba tỉnh vùng Bắc Trung Bộ (theo địa danh trước 
ngày 1 tháng 7 năm 2025). Các địa điểm nghiên 
cứu được lựa chọn nhằm phản ánh sự đa dạng 
về điều kiện địa hình và kinh tế - xã hội, bao 
gồm: khu vực đồng bằng ven biển (Diễn Châu - 
Nghệ An, Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh), vùng trung 
du (Như Thanh - Thanh Hóa, Nghĩa Đàn - Nghệ 
An) và khu vực miền núi (Thường Xuân - 
Thanh Hóa, Quỳ Châu - Nghệ An, Hương Sơn - 
Hà Tĩnh). Những khu vực này đặc trưng bởi địa 
hình dốc, đất dễ bị xói mòn và rửa trôi, đại diện 
cho các điều kiện sinh thái điển hình của rừng 
trồng keo lai tại miền Trung Việt Nam. 

Khu vực nghiên cứu có khí hậu nhiệt đới gió 
mùa, nhiệt độ trung bình năm dao động từ 

22,4 đến 24,8oC và lượng mưa trung bình năm 
dao động từ 1,370 mm đến 3,230 mm, tùy 
từng huyện. Đây cũng là những địa bàn có 
diện tích rừng trồng keo lai khá lớn với chu kỳ 
kinh doanh ngắn từ 4 - 7 năm, chủ yếu phục 
vụ cung cấp gỗ nguyên liệu. Tuy nhiên, trong 
quá trình canh tác, việc quản lý lập địa bền 
vững chưa được chú trọng, dẫn đến hiện tượng 
suy thoái đất, thể hiện qua xói mòn bề mặt, 
không có tầng thảm mục, đất chai cứng. 
Những yếu tố này đã tác động trực tiếp đến 
năng suất rừng trồng. 

Khu vực nghiên cứu có sự đa dạng về cộng 
đồng dân cư, bao gồm cả người Kinh và người 
Thái, với sinh kế dựa vào nông - lâm nghiệp là 
chính và trình độ canh tác khác nhau. Sự khác 
biệt về điều kiện tự nhiên, xã hội và phương 
thức sản xuất giữa các địa điểm đã tạo nên một 
bức tranh đa chiều, cung cấp cơ sở khoa học 
quan trọng cho việc đánh giá nguyên nhân và 
mức độ suy thoái đất trong các bối cảnh khác 
nhau. Đây cũng là nền tảng để đề xuất các giải 
pháp quản lý và sử dụng đất rừng hiệu quả, bền 
vững hơn trong tương lai. 

2.2. Thời gian thực hiện 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 6 năm 2024 
tới tháng 2 năm 2025. 

2.3. Phương pháp thu thập số liệu 

Phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc và thảo 
luận nhóm (Kapalanga, 2008; Saguye, 2018), 
được áp dụng để đánh giá nhận thức của người 
dân về nguyên nhân và biểu hiện suy thoái đất 
rừng trồng sản xuất keo lai. Việc kết hợp hai 
phương pháp này giúp tăng độ tin cậy, đảm bảo 
tính đại diện và phản ánh toàn diện thực trạng 
tại các khu vực nghiên cứu. Cụ thể như sau:: 

* Phỏng vấn bán cấu trúc 
Phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc được sử 
dụng để thu thập thông tin chuyên sâu từ các 
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cá nhân có liên quan trực tiếp đến hoạt động 
trồng rừng keo lai. Hình thức này cho phép 
người phỏng vấn linh hoạt điều chỉnh nội 
dung câu hỏi phù hợp với từng đối tượng cụ 
thể, đồng thời tạo điều kiện để người được hỏi 
chia sẻ kinh nghiệm, quan điểm và nhận định 
cá nhân một cách tự nhiên và sâu sắc. Tại mỗi 
huyện nghiên cứu, làm việc với cơ quan quản 
lý (Chi cục Kiểm lâm; Hạt kiểm lâm) để lựa 
chọn địa điểm tiến hành phỏng vấn thu thập 
thông tin. Tiêu chí lựa chọn sao cho đảm bảo 
tính đại diện về thực tế sản xuất lâm nghiệp, 
bao gồm các hộ dân trồng rừng áp dụng các 
biện pháp quản lý đất bền vững và các hộ 
không áp dụng quản lý đất bền vững. Tổng số 
105 người dân được lựa chọn tham gia phỏng 
vấn tại các địa bàn nghiên cứu. Các thông tin 
chính được thu thập bao gồm: thực trạng suy 
thoái đất, nguyên nhân gây ra suy thoái, mức 
độ và các biểu hiện cụ thể của suy thoái đất 
rừng trồng keo lai. 

* Thảo luận nhóm 

Bên cạnh phỏng vấn cá nhân, mỗi huyện tổ chức 
một cuộc thảo luận nhóm tại hiện trường với sự 
tham gia của các hộ dân trồng rừng. Mục tiêu 
của hoạt động này là thu thập ý kiến đa chiều từ 
cộng đồng địa phương, qua đó làm rõ các vấn đề 
liên quan đến suy thoái đất, tác động và các giải 
pháp ứng phó. Thảo luận nhóm giúp nghiên cứu 
tiếp cận được những góc nhìn phong phú, đa 
chiều và phản ánh sinh động thực tiễn quản lý, 
sử dụng đất tại các vùng nghiên cứu. 

2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Nguyên nhân và biểu hiện suy thoái được 
phân tích thống kê bằng phần mềm Excel 
2016. Nguyên nhân suy thoái đất rừng trồng 
sản xuất keo được tổng hợp theo các nguyên 
nhân khác nhau gồm: Nguyên nhân do thiên 
nhiên và do con người, trong đó nguyên nhân 

do thiên nhiên gây ra như thời tiết, địa hình. 
Nguyên nhân do con người gây ra như sử 
dụng các biện pháp lâm sinh (phương thức 
trồng, phương pháp xử lý thực bì, làm đất, chu 
kỳ kinh doanh, biện pháp khai thác). Mức độ 
suy thoái đất được chia thành 3 cấp (Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, 2024) gồm nhẹ, trung 
bình và nặng. Các câu trả lời thu được từ 
phỏng vấn và thảo luận nhóm được tổng hợp 
và xử lý bằng phần mềm Excel 2016. Nguyên 
nhân và mức độ suy thoái đất rừng trồng keo 
lai được đánh giá theo tỷ lệ % số người trả lời 
tương ứng cho từng loại nguyên nhân và từng 
mức độ suy thoái.  

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Sự suy thoái đất rừng trồng keo lai 

Kết quả phỏng vấn “Đất rừng trồng keo lai có bị 
suy thoái không” được trình bày trong bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn về câu hỏi  
“Đất rừng trồng keo lai có bị suy thoái không?”  

STT Câu trả lời Số người trả 
lời Tỷ lệ (%) 

1 Đất có bị suy thoái 97 92,4 

2 Đất không bị suy thoái 08 7,6 

3 Không rõ 0 0 

 Tổng cộng 105 100 

Bảng 1 cho thấy, có 92,4% số người được hỏi 
cho rằng đất rừng trồng keo lai đã bị suy 
thoái, trong khi 7,6% cho rằng đất không bị 
suy thoái. Không có ý kiến nào đánh giá tình 
trạng suy thoái đất là chưa rõ ràng. Kết quả 
này phù hợp với một số nghiên cứu trước đây 
tại Việt Nam. Ví dụ, một nghiên cứu gần đây 
được thực hiện tại ba vùng sinh thái gồm Bắc 
Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và đồng bằng 
sông Cửu Long cho thấy, 85% số người được 
phỏng vấn quan sát thấy các dấu hiệu suy 
thoái đất trên diện tích đất canh tác (Nguyen 
Mau Dung & Nguyen Thi Hai Ninh, 2023). 
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Tương tự, nghiên cứu của Hà Công Hùng 
(2008) đã chỉ ra rằng, việc trồng keo lai liên 
tục trên cùng một diện tích đã dẫn đến sự suy 
giảm đáng kể hàm lượng chất hữu cơ và dinh 
dưỡng trong đất, đặc biệt tại các vùng đồi núi 
ở các tỉnh miền Trung, nơi đất vốn nghèo dinh 
dưỡng, phương thức canh tác độc canh kéo dài 
đã tạo ra những tác động tiêu cực lên sức khỏe 
đất qua các chu kỳ trồng liên tiếp. 

Tỷ lệ 7,6% người được hỏi cho rằng đất không 
bị suy thoái có thể phản ánh sự khác biệt về 
phương thức canh tác, điều kiện đất đai tại 
mỗi địa phương, hoặc sự khác nhau trong 
trình độ và nhận thức của người dân về vấn đề 
suy thoái đất. Một số nghiên cứu trên thế giới, 
điển hình như công bố của Harwood & 
Nambiar (2014) tại khu vực Đông Nam Á đã 
chỉ ra rằng,việc thực hiện các biện pháp quản 
lý rừng trồng keo lai theo hướng bền vững có 
thể mang lại kết những quả tích cực. Cụ thể, 
các tác giả nhấn mạnh rằng việc kết hợp đồng 
bộ các biện pháp, bao gồm bón phân hữu cơ, 
luân canh cây trồng và áp dụng các kỹ thuật 
bảo vệ đất, không chỉ giúp ngăn chặn quá 
trình suy thoái mà còn góp phần phục hồi và 
nâng cao độ phì nhiêu của đất trong các hệ 
thống rừng trồng. Điều này gợi ý rằng, tỷ lệ 
nhỏ người dân tại các tỉnh được khảo sát 
không cho rằng đất rừng keo lai bị suy thoái 
có thể xuất phát từ việc họ đã áp dụng một số 
biện pháp quản lý đất phù hợp, dù những biện 
pháp này chưa được thực hiện một cách hệ 
thống hoặc toàn diện. Phát hiện này nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng các 
biện pháp kỹ thuật lâm sinh, kết hợp với nâng 
cao nhận thức và năng lực kỹ thuật cho cộng 
đồng người dân trồng rừng, nhằm hướng tới 
quản lý rừng keo lai theo hướng bền vững. 

3.2. Mức độ suy thoái đất 

Kết quả phỏng vấn mức độ suy thoái đất rừng 
trồng keo lai được trình bày trong bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả phỏng vấn về mức độ suy thoái 
đất rừng trồng sản xuất keo lai 

STT Mức độ suy thoái Số người lựa chọn Tỷ lệ 
(%) 

1 Suy thoái nhẹ 28 28,9 

2 Suy thoái trung bình 58  59,8 

3 Suy thoái nặng 11  11,3 

 Tổng cộng 97 100 

Trong tổng số 97 người cho rằng đất đã bị suy 
thoái, có 58 người cho rằng đất rừng trồng keo 
lai đang bị suy thoái ở mức trung bình, chiếm 
59,8%; tiếp đó là suy thoái nhẹ với 28,9% và 
thấp nhất là suy thoái nặng với 11,3% (bảng 2). 
Kết quả này phản ánh thực trạng đáng quan tâm 
về vấn đề suy thoái đất trong các vùng rừng 
trồng keo lai tại các tỉnh miền Trung. Kết quả 
này hoàn toàn tương đồng với kết quả tại Thừa 
Thiên Huế; nơi 90,54% diện tích đất được xác 
định là đã bị suy thoái từ mức độ nhẹ đến nặng 
(Nguyen et al., 2023). Tương tự, tại Thanh Hóa, 
nghiên cứu của Mai Thị Linh (2025) cũng ghi 
nhận rằng hơn 88% số người được phỏng vấn 
cho rằng đất rừng trồng keo lai đang trong tình 
trạng suy thoái. 

3.3. Nguyên nhân suy thoái 

Kết quả phỏng vấn cho thấy, suy thoái đất ở rừng 
trồng keo lai là kết quả của sự tương tác giữa yếu 
tố tự nhiên và hoạt động của con người. Trong 
nhóm các yếu tố tự nhiên, biến đổi khí hậu có 
88,7% số người được phỏng vấn đánh giá là 
nguyên nhân quan trọng nhất gây suy thoái đất, 
với các biểu hiện điển hình như mưa lớn, lũ lụt 
bất thường và các hiện tượng thời tiết cực đoan. 
Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu gần đây, 
trong đó bão là một rủi ro chính đối với rừng 
trồng keo lai ở các tỉnh miền núi (Vu et al., 
2023). Độ dốc lớn (41,2%) được xác định là một 
trong những yếu tố tự nhiên quan trọng góp phần 
gây suy thoái đất, trong khi địa hình chia cắt chỉ 
được 30,9% người được phỏng vấn đề cập đến. 
Kết quả này phản ánh đặc trưng địa hình miền 
núi của khu vực nghiên cứu (bảng 3). 
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Bảng 3. Kết quả phỏng vấn nguyên nhân suy thoái đất rừng trồng sản xuất keo lai 
tại các tỉnh miền Trung 

STT Nguyên nhân suy thoái đất Số người lựa chọn Tỷ lệ (%) 

I Nhóm yếu tố tự nhiên     

-  Biến đổi khí hậu (mưa lớn, lũ lụt bất thường, gió, mưa lớn tập trung 
trong thời gian ngắn...) 86 88,7 

 - Địa hình chia cắt 30 30,9 

 - Độ dốc lớn 80 82,5 

II Nhóm yếu tố do con người     

 - Trồng rừng thuần loài 56 57,7 

 - Xử lý thực bì bằng phát trắng và đốt 78 80,4 

 - Làm đất bằng cơ giới 15 15,5 

 - Chu kỳ kinh doanh ngắn 79 80,4 

 - Khai thác trắng 81 83,5 

 - Tận thu lấy cành, nhánh hoặc không tận dụng vỏ thân cây sau khai thác 45 46,4 

 - Mở đường vận xuất gỗ 20 20,6 

 
Trong nhóm các yếu tố do con người, khai thác 
trắng được xác định là nguyên nhân hàng đầu 
gây suy thoái đất, với 83,5% số người được 
phỏng vấn đồng thuận. Đây là hình thức chặt 
toàn bộ cây rừng trên một diện tích nhất định 
trong cùng một mùa khai thác, khiến bề mặt đất 
bị phơi trống hoàn toàn và tăng nguy cơ xói 
mòn và rửa trôi dinh dưỡng. Các báo cáo trước 
đây cũng chỉ ra rằng, việc loại bỏ lớp phủ thực 
vật ở vùng đồi núi làm gia tăng tốc độ xói mòn, 
khiến tầng đất mặt bị rửa trôi, để lại lớp đất 
nghèo dinh dưỡng và có khả năng giữ nước 
kém (Mohr et al., 2013; Borrelli et al., 2017). 
Theo nghiên cứu của Ngô Đình Quế & Võ Đại 
Hải (2006) tại Quảng Bình và Kon Tum, rừng 
tự nhiên có khả năng điều tiết dòng chảy và 
chống xói mòn hiệu quả hơn đáng kể so với 
rừng trồng, đặc biệt ở các lưu vực có độ dốc 
>15°. Nhờ hệ thống rễ cây đa dạng và lớp thảm 
thực vật dày đặc, rừng tự nhiên hình thành 
mạng lưới bảo vệ đất hiệu quả, giúp giữ ẩm, 
giảm tốc độ dòng chảy bề mặt và hạn chế rửa 
trôi chất dinh dưỡng. Ngược lại, các khu vực 
rừng trồng keo lai, đặc biệt khi áp dụng 

phương thức khai thác trắng, thường đối mặt 
với tình trạng mất lớp phủ thực vật sau khai 
thác, làm gia tăng nguy cơ xói mòn và suy 
thoái đất. Điều này làm cho bề mặt đất bị phơi 
bày trực tiếp trước tác động của mưa, gió dẫn 
đến xói mòn, kết vón bề mặt và suy giảm độ 
phì nhiêu của đất. Bùi Thị Vân và đồng tác giả 
(2022) nhấn mạnh rằng, khai thác trắng không 
chỉ làm mất lớp thảm phủ thực vật mà còn gây 
ra những biến đổi bất lợi trong cấu trúc đất, 
bao gồm tăng độ chặt và giảm khả năng thấm 
nước. Ở những khu vực có độ dốc cao, tác 
động này càng trở nên nghiêm trọng, khi xói 
mòn cuốn trôi lớp đất mặt và làm mất tầng đất 
màu mỡ (Wezel et al., 2002). Hệ quả không chỉ 
làm suy giảm năng suất rừng trồng trong các 
chu kỳ tiếp theo, mà còn gây ra những vấn đề 
môi trường nghiêm trọng như bồi lấp lòng 
sông, suy giảm chất lượng nước và mất đa 
dạng sinh học. 

Nguyên nhân thứ hai được ghi nhận là xử lý 
thực bì bằng phương pháp đốt (80,4%), một tập 
quán canh tác phổ biến trong việc chuẩn bị đất 
rừng trồng của các hộ dân tại các tỉnh miền núi 
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ở Việt Nam. Theo báo cáo của Dự án quản lý 
rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học 
(VFBC), năm 2023, việc đốt thực bì sau khai 
thác rừng không chỉ phá vỡ cấu trúc đất, làm 
mất lớp mùn mà còn phát thải trung bình 55,8 
tấn CO₂/ha. Lượng phát thải này góp phần đáng 
kể vào biến đổi khí hậu, làm giảm khả năng hấp 
thụ carbon của rừng - một chức năng quan trọng 
trong việc giảm thiểu tác động của hiệu ứng 
nhà kính. Hơn nữa, việc đốt thực bì còn gây ra 
hiện tượng xói mòn đất, làm rửa trôi các chất 
dinh dưỡng thiết yếu trong đất như nitơ, phốt 
pho và kali, dẫn đến suy giảm độ phì nhiêu của 
đất (Da Costa et al., 2022). Theo nghiên cứu 
của Zhang và đồng tác giả (2022) phương pháp 
đốt thực bì làm giảm đáng kể khả năng giữ 
nước của đất, bao gồm các chỉ số như khả năng 
giữ nước tối đa (giảm 29,07%), khả năng giữ 
nước mao quản (giảm 29,61%), và độ ẩm đất 
(giảm 52,08%) so với phương pháp không đốt. 
Zhang và đồng tác giả (2022) cũng chỉ ra rằng, 
chất lượng chất hữu cơ trong đất áp dụng biện 
pháp không đốt thực bì bền vững hơn trong dài 
hạn, mặc dù ban đầu thấp hơn nơi đất áp dụng 
đốt thực bì, do khả năng duy trì cấu trúc đất và 
giảm xói mòn. 

Với tỷ lệ 80,4%, chu kỳ kinh doanh ngắn cũng 
được người dân xem là một trong những nguyên 
nhân chính gây suy thoái đất tại các tỉnh miền 
Trung. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu 
trước đây, cho thấy rằng sức khỏe đất trong các 
lâm phần trồng keo lai có xu hướng suy giảm 
đáng kể khi áp dụng luân kỳ ngắn và trồng lặp 
lại cùng một loài cây qua nhiều chu kỳ. Hệ quả 
là đất ngày càng nghèo dinh dưỡng, cấu trúc bị 
suy thoái và tạo điều kiện cho sự tích tụ của các 
vi sinh vật gây hại, ảnh hưởng tiêu cực đến năng 
suất và khả năng phục hồi của rừng trồng (Bose 
et al., 2023). Quá trình điều tra khảo sát cho 
thấy rằng, chu kỳ khai thác keo lai tại các tỉnh 
miền Trung chủ yếu từ 5 - 7 năm, không đủ thời 

gian để đất được phục hồi. Việc trồng liên tiếp 
keo lai với luân kỳ ngắn trên cùng một diện tích 
có thể dẫn đến những thay đổi về tính chất đất 
(Dong et al., 2014), làm dinh dưỡng đất bị cạn 
kiệt, từ đó đe dọa nghiêm trọng tới tài nguyên 
đất (Saguye, 2017). Ảnh hưởng của luân kỳ 
kinh doanh đến chất lượng đất cũng được thể 
hiện qua cường độ xói mòn, theo nghiên cứu 
của Phùng Thị Thanh Hải và đồng tác giả 
(2020) tại Thanh Hóa, cường độ xói mòn đất 
dưới rừng keo lai kinh doanh gỗ nhỏ lên tới 0,39 
mm/năm, gấp đôi so với rừng keo lai kinh 
doanh gỗ lớn. Điều này cho thấy việc rút ngắn 
luân kỳ khai thác không chỉ làm giảm thời gian 
phục hồi đất mà còn tăng nguy cơ mất đất và 
suy thoái tầng mặt. 

Việc trồng rừng thuần loài cũng được nhiều 
người cho là nguyên nhân suy thoái, điều này 
được ủng hộ bởi bằng chứng khoa học. Cụ thể, 
việc trồng rừng thuần loài có thể thay đổi tính 
chất hóa học của đất dẫn đến axit hóa đất, suy 
thoái và tăng nguy cơ bệnh hại đối với cây 
trồng, từ đó làm tác động tiêu cực đến năng 
suất và chất lượng rừng (Ouyang et al., 2023). 
Việc chuyển đổi từ rừng tự nhiên sang rừng 
trồng thuần loài cũng đã gây ra những lo ngại 
về việc đất có thể mất một số chức năng 
(Widyati et al., 2022).  

Những hoạt động như tận thu cành nhánh sau 
khai thác (46,4%), mở đường vận xuất gỗ 
(20,6%) và làm đất bằng cơ giới (15,5%) có tỷ 
lệ thấp hơn nhưng vẫn đóng góp vào nguyên 
nhân gây nên suy thoái đất. Những tác động này 
không chỉ gây ra hậu quả trước mắt mà còn để 
lại những hệ lụy lâu dài, đòi hỏi các biện pháp 
can thiệp kịp thời như: áp dụng luân canh cây 
trồng, quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác, và 
tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ để phục 
hồi và duy trì độ phì nhiêu của đất (Kiều Tuấn 
Đạt, 2015). 
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Các nguyên nhân suy thoái trong nghiên cứu 
này hoàn toàn phù hợp với những nghiên cứu 
trước đây, tuy nhiên tỷ lệ người trồng rừng nhận 
thức được các nguyên nhân gây nên suy thoái 
rừng có phần khác nhau, điều này phản ánh 
nhận thức của người trồng rừng trong khu vực 
nghiên cứu về nguyên nhân suy thoái chưa đồng 
đều và chưa nhận thức hết được các nguyên 
nhân gây nên suy thoái đất rừng trồng. Thực 
chất, nguyên nhân suy thoái đất rừng trồng bao 
gồm tất cả các yếu tố trên và là tổng hợp rất 
nhiều yếu tố, gồm cả con người và thiên nhiên 
(Nguyễn Tử Siêm, 1999; Đỗ Đình Sâm et al., 
2026; Phạm Văn Điển, 2019). 

3.4. Biểu hiện của suy thoái đất 

Kết quả phỏng vấn cho thấy, “năng suất giảm 
so với luân kỳ trước” là biểu hiện được đề cập 
nhiều nhất với tỷ lệ 91,8%. Đây là một con số 
đáng quan tâm, phản ánh tình trạng suy thoái 
đất tại khu vực miền Trung. Biểu hiện suy 
thoái đất được cảm nhận thông qua sự suy 
giảm năng suất rừng keo lai là một biểu hiện 
dễ nhận biết đối với người trồng rừng, do đây 
là chỉ tiêu kinh tế trực tiếp ảnh hưởng đến sinh 
kế của người trồng rừng, trong khi các dấu 
hiệu vật lý và hóa học của đất có thể cần đến 
những kiến thức chuyên môn cao hơn để nhận 

biết một cách chính xác. Kết quả trong nghiên 
cứu này cũng phù hợp với nhiều nghiên cứu 
trước đây cả trong và ngoài nước. Ví dụ, khi 
nghiên cứu về tác động của rừng trồng keo lai 
chu kỳ ngắn tại miền Trung Việt Nam, Dong 
và đồng tác giả (2014) đã cho rằng, năng suất 
gỗ qua các chu kỳ liên tiếp bị giảm và đất bị 
xói mòn, đặc biệt trên các địa điểm dốc của lô 
rừng. Tương tự, một nghiên cứu khác tại 
Ghana chỉ ra rằng các dấu hiệu suy thoái đất 
được nông dân nhận biết nhiều nhất là suy 
giảm năng suất (98,6%), độ dày của tầng đất 
mỏng (91,4%), và thay đổi màu sắc đất (77,1%) 
(Tesfahunegn et al., 2021). 

Biểu hiện “đất cứng, không tơi xốp, bạc màu” 
được 71,1% người được phỏng vấn lựa chọn, 
điều đó cho thấy sự suy giảm về cấu trúc vật lý 
của đất. Hiện tượng này thường xuất hiện sau 
thời gian dài sử dụng phân bón hóa học quá 
mức. Theo Massah & Azadegan (2016), việc sử 
dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật, phân bón 
hóa học trong sản xuất dẫn đến tiêu diệt hệ sinh 
vật có ích trong đất, làm đất bị chai cứng, giảm 
độ tơi xốp và giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng 
của cây trồng. Biểu hiện vật lý khác như “đất 
nhanh bị khô sau khi mưa” với tỷ lệ 69,1% cũng 
phản ánh khả năng giữ nước kém của đất khi đã 
bị suy thoái. 

Bảng 4. Kết quả phỏng vấn biểu hiện của đất bị suy thoái rừng trồng keo lai  
tại một số tỉnh miền Trung 

STT Biểu hiện của đất bị suy thoái Số người lựa chọn Tỷ lệ (%) 
1 Đất cứng, bạc màu, không tơi xốp 69 71,1 
2 Năng suất giảm so với luân kỳ trước 89 91,8 
3 Thực bì ít hoặc thay đổi thành phần loài so với trước 30 30,9 
4 Mặt đất trơ sỏi đá 34 35,1 
5 Bề mặt đất ít mùn 47 48,5 
6 Mặt đất bị xói mòn, tạo rãnh 45 46,4 
7 Đất nhanh bị khô sau khi mưa 67 69,1 
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Mặt khác, kết quả phỏng vấn cho thấy 48,5% 
người được hỏi nhận thấy bề mặt đất nghèo mùn 
và 46,4% quan sát thấy hiện tượng xói mòn, 
hình thành rãnh trên mặt đất. Những biểu hiện 
này đặc biệt nghiêm trọng tại vùng đồi núi miền 
Trung, nơi địa hình dốc kết hợp với lượng mưa 
lớn làm gia tăng nguy cơ xói mòn và rửa trôi 
đất. Hiện tượng trơ sỏi đá (35,1%) và thực bì 
dưới tán rừng keo lai thưa thớt hoặc thay đổi 
thành phần loài so với trước đây (30,9%) cũng 
là những dấu hiệu chỉ báo điển hình phản ánh 
quá trình suy thoái đất. 

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
Nghiên cứu này cho thấy, đất rừng trồng sản 
xuất keo lai tại các tỉnh miền Trung đã bị suy 
thoái ở các mức độ khác nhau, từ nhẹ đến nặng. 
Nguyên nhân xuất phát từ cả yếu tố tự nhiên và 
con người. Về phía tự nhiên, biến đổi khí hậu, 
đặc biệt là mưa lớn, lũ lụt bất thường, kết hợp 
với đặc điểm địa hình dốc đã góp phần đáng kể 
vào quá trình suy thoái đất. Về phía con người, 
các hoạt động như trồng rừng thuần loài, khai 
thác trắng, đốt thực bì và áp dụng chu kỳ kinh 
doanh ngắn là những nguyên nhân chính gây 
nên xói mòn và làm suy giảm chất lượng đất 
rừng trồng sản xuất. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, nhận thức 
của người dân về suy thoái đất chưa đồng đều 
và một số người chưa nhận thức hết được các 
nguyên nhân gây nên suy thoái đất rừng trồng. 
Điều này cho thấy cần thiết phải triển khai các 
chương trình tuyên truyền và đào tạo chuyên 
sâu nhằm giúp người trồng rừng nhận diện rõ 
các nguyên nhân, biểu hiện của suy thoái đất 
cũng như nắm vững các biện pháp kỹ thuật quản 
lý lập địa bền vững. Việc nâng cao nhận thức và 
năng lực kỹ thuật của cộng đồng sẽ là cơ sở 
quan trọng để duy trì và nâng cao năng suất 
rừng trồng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp 
phần vào sự phát triển lâm nghiệp bền vững tại 
khu vực miền Trung Việt Nam.  

LỜI CẢM ƠN: Bài viết này là một phần kết quả 
của đề tài: “Nghiên cứu xác định nguyên nhân, 
mức độ suy thoái đất rừng trồng sản xuất tại 
miền Trung Việt Nam và đề xuất các giải pháp 
kỹ thuật quản lý, phục hồi độ phì nhiêu của 
đất”, mã số ĐTĐL.CN-29/23 do Bộ Khoa học 
và Công nghệ chủ trì và Viện Nghiên cứu Lâm 
sinh thực hiện trong giai đoạn từ tháng 01/2023 
đến tháng 12/2025. 
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